
Trường ĐH Công nghệ Thông tin

1 HTTT 13520079 Huỳnh Khắc Chinh Nợ IS212

2 HTTT 13520171 Lê Văn Duyệt không nợ môn nào

3 HTTT 13520281 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Nợ IS212

4 HTTT 13520317 Nguyễn Ngọc Ánh Hồng không nợ môn nào

5 HTTT 13520668 Võ Minh Quân Nợ 1 môn tự chọn hẹp, IS201

6 HTTT 13520907 Trần Thị Huyền Trang không nợ môn nào

7 HTTT 13520909 Võ Thuỳ Phương Trang không nợ môn nào

8 HTTT 12520683 Nguyễn Trung Quân không nợ môn nào
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No. Khoa MSSV Họ và tên SV



Trường ĐH Công nghệ Thông tin

1 HTTT 13520079 Huỳnh Khắc Chinh

2 HTTT 13520171 Lê Văn Duyệt

3 HTTT 13520281 Nguyễn Thị Ngọc Hoa

4 HTTT 13520317 Nguyễn Ngọc Ánh Hồng

5 HTTT 13520668 Võ Minh Quân

6 HTTT 13520907 Trần Thị Huyền Trang

7 HTTT 13520909 Võ Thuỳ Phương Trang

8 HTTT 12520683 Nguyễn Trung Quân
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Trường ĐH Công nghệ Thông tin

1 HTTT 13520079 Huỳnh Khắc Chinh

2 HTTT 13520171 Lê Văn Duyệt

3 HTTT 13520281 Nguyễn Thị Ngọc Hoa

4 HTTT 13520317 Nguyễn Ngọc Ánh Hồng

5 HTTT 13520668 Võ Minh Quân

6 HTTT 13520907 Trần Thị Huyền Trang

7 HTTT 13520909 Võ Thuỳ Phương Trang

8 HTTT 12520683 Nguyễn Trung Quân
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7 8.5 7 8

Học kỳ 1



Trường ĐH Công nghệ Thông tin

1 HTTT 13520079 Huỳnh Khắc Chinh

2 HTTT 13520171 Lê Văn Duyệt

3 HTTT 13520281 Nguyễn Thị Ngọc Hoa

4 HTTT 13520317 Nguyễn Ngọc Ánh Hồng

5 HTTT 13520668 Võ Minh Quân

6 HTTT 13520907 Trần Thị Huyền Trang

7 HTTT 13520909 Võ Thuỳ Phương Trang

8 HTTT 12520683 Nguyễn Trung Quân
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Học kỳ 1



Trường ĐH Công nghệ Thông tin

1 HTTT 13520079 Huỳnh Khắc Chinh

2 HTTT 13520171 Lê Văn Duyệt

3 HTTT 13520281 Nguyễn Thị Ngọc Hoa

4 HTTT 13520317 Nguyễn Ngọc Ánh Hồng

5 HTTT 13520668 Võ Minh Quân

6 HTTT 13520907 Trần Thị Huyền Trang

7 HTTT 13520909 Võ Thuỳ Phương Trang

8 HTTT 12520683 Nguyễn Trung Quân
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Trường ĐH Công nghệ Thông tin

1 HTTT 13520079 Huỳnh Khắc Chinh

2 HTTT 13520171 Lê Văn Duyệt

3 HTTT 13520281 Nguyễn Thị Ngọc Hoa

4 HTTT 13520317 Nguyễn Ngọc Ánh Hồng

5 HTTT 13520668 Võ Minh Quân

6 HTTT 13520907 Trần Thị Huyền Trang

7 HTTT 13520909 Võ Thuỳ Phương Trang

8 HTTT 12520683 Nguyễn Trung Quân
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Học kỳ 2



Trường ĐH Công nghệ Thông tin

1 HTTT 13520079 Huỳnh Khắc Chinh

2 HTTT 13520171 Lê Văn Duyệt

3 HTTT 13520281 Nguyễn Thị Ngọc Hoa

4 HTTT 13520317 Nguyễn Ngọc Ánh Hồng

5 HTTT 13520668 Võ Minh Quân

6 HTTT 13520907 Trần Thị Huyền Trang

7 HTTT 13520909 Võ Thuỳ Phương Trang

8 HTTT 12520683 Nguyễn Trung Quân
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Trường ĐH Công nghệ Thông tin

1 HTTT 13520079 Huỳnh Khắc Chinh

2 HTTT 13520171 Lê Văn Duyệt

3 HTTT 13520281 Nguyễn Thị Ngọc Hoa

4 HTTT 13520317 Nguyễn Ngọc Ánh Hồng

5 HTTT 13520668 Võ Minh Quân

6 HTTT 13520907 Trần Thị Huyền Trang

7 HTTT 13520909 Võ Thuỳ Phương Trang

8 HTTT 12520683 Nguyễn Trung Quân
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Trường ĐH Công nghệ Thông tin

1 HTTT 13520079 Huỳnh Khắc Chinh

2 HTTT 13520171 Lê Văn Duyệt

3 HTTT 13520281 Nguyễn Thị Ngọc Hoa

4 HTTT 13520317 Nguyễn Ngọc Ánh Hồng

5 HTTT 13520668 Võ Minh Quân

6 HTTT 13520907 Trần Thị Huyền Trang

7 HTTT 13520909 Võ Thuỳ Phương Trang

8 HTTT 12520683 Nguyễn Trung Quân
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Trường ĐH Công nghệ Thông tin

1 HTTT 13520079 Huỳnh Khắc Chinh

2 HTTT 13520171 Lê Văn Duyệt

3 HTTT 13520281 Nguyễn Thị Ngọc Hoa

4 HTTT 13520317 Nguyễn Ngọc Ánh Hồng

5 HTTT 13520668 Võ Minh Quân

6 HTTT 13520907 Trần Thị Huyền Trang

7 HTTT 13520909 Võ Thuỳ Phương Trang

8 HTTT 12520683 Nguyễn Trung Quân
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Trường ĐH Công nghệ Thông tin

1 HTTT 13520079 Huỳnh Khắc Chinh

2 HTTT 13520171 Lê Văn Duyệt

3 HTTT 13520281 Nguyễn Thị Ngọc Hoa

4 HTTT 13520317 Nguyễn Ngọc Ánh Hồng

5 HTTT 13520668 Võ Minh Quân

6 HTTT 13520907 Trần Thị Huyền Trang

7 HTTT 13520909 Võ Thuỳ Phương Trang

8 HTTT 12520683 Nguyễn Trung Quân
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Trường ĐH Công nghệ Thông tin

1 HTTT 13520079 Huỳnh Khắc Chinh

2 HTTT 13520171 Lê Văn Duyệt

3 HTTT 13520281 Nguyễn Thị Ngọc Hoa

4 HTTT 13520317 Nguyễn Ngọc Ánh Hồng

5 HTTT 13520668 Võ Minh Quân

6 HTTT 13520907 Trần Thị Huyền Trang

7 HTTT 13520909 Võ Thuỳ Phương Trang

8 HTTT 12520683 Nguyễn Trung Quân
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Trường ĐH Công nghệ Thông tin

1 HTTT 13520079 Huỳnh Khắc Chinh

2 HTTT 13520171 Lê Văn Duyệt

3 HTTT 13520281 Nguyễn Thị Ngọc Hoa

4 HTTT 13520317 Nguyễn Ngọc Ánh Hồng

5 HTTT 13520668 Võ Minh Quân

6 HTTT 13520907 Trần Thị Huyền Trang

7 HTTT 13520909 Võ Thuỳ Phương Trang

8 HTTT 12520683 Nguyễn Trung Quân
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Trường ĐH Công nghệ Thông tin

1 HTTT 13520079 Huỳnh Khắc Chinh

2 HTTT 13520171 Lê Văn Duyệt

3 HTTT 13520281 Nguyễn Thị Ngọc Hoa

4 HTTT 13520317 Nguyễn Ngọc Ánh Hồng

5 HTTT 13520668 Võ Minh Quân

6 HTTT 13520907 Trần Thị Huyền Trang

7 HTTT 13520909 Võ Thuỳ Phương Trang

8 HTTT 12520683 Nguyễn Trung Quân
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Trường ĐH Công nghệ Thông tin

1 HTTT 13520079 Huỳnh Khắc Chinh

2 HTTT 13520171 Lê Văn Duyệt

3 HTTT 13520281 Nguyễn Thị Ngọc Hoa

4 HTTT 13520317 Nguyễn Ngọc Ánh Hồng

5 HTTT 13520668 Võ Minh Quân

6 HTTT 13520907 Trần Thị Huyền Trang

7 HTTT 13520909 Võ Thuỳ Phương Trang

8 HTTT 12520683 Nguyễn Trung Quân
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Trường ĐH Công nghệ Thông tin

1 HTTT 13520079 Huỳnh Khắc Chinh

2 HTTT 13520171 Lê Văn Duyệt

3 HTTT 13520281 Nguyễn Thị Ngọc Hoa

4 HTTT 13520317 Nguyễn Ngọc Ánh Hồng

5 HTTT 13520668 Võ Minh Quân

6 HTTT 13520907 Trần Thị Huyền Trang

7 HTTT 13520909 Võ Thuỳ Phương Trang

8 HTTT 12520683 Nguyễn Trung Quân
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Trường ĐH Công nghệ Thông tin

1 HTTT 13520079 Huỳnh Khắc Chinh

2 HTTT 13520171 Lê Văn Duyệt

3 HTTT 13520281 Nguyễn Thị Ngọc Hoa

4 HTTT 13520317 Nguyễn Ngọc Ánh Hồng

5 HTTT 13520668 Võ Minh Quân

6 HTTT 13520907 Trần Thị Huyền Trang

7 HTTT 13520909 Võ Thuỳ Phương Trang

8 HTTT 12520683 Nguyễn Trung Quân
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Trường ĐH Công nghệ Thông tin

1 HTTT 13520079 Huỳnh Khắc Chinh

2 HTTT 13520171 Lê Văn Duyệt

3 HTTT 13520281 Nguyễn Thị Ngọc Hoa

4 HTTT 13520317 Nguyễn Ngọc Ánh Hồng

5 HTTT 13520668 Võ Minh Quân

6 HTTT 13520907 Trần Thị Huyền Trang

7 HTTT 13520909 Võ Thuỳ Phương Trang

8 HTTT 12520683 Nguyễn Trung Quân
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1 HTTT 13520079 Huỳnh Khắc Chinh

2 HTTT 13520171 Lê Văn Duyệt

3 HTTT 13520281 Nguyễn Thị Ngọc Hoa

4 HTTT 13520317 Nguyễn Ngọc Ánh Hồng

5 HTTT 13520668 Võ Minh Quân

6 HTTT 13520907 Trần Thị Huyền Trang

7 HTTT 13520909 Võ Thuỳ Phương Trang

8 HTTT 12520683 Nguyễn Trung Quân

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM KLTN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

No. Khoa MSSV Họ và tên SV

Học phần tự chọn hoặc không có trong CTĐT

Anh văn Bổ túcPhân tích thiết kế hệ thống thông tinCơ sở dữ liệu phân tánThiết kế hướng đối tượng với UML

ENBT IS201 IS211 IS215

0 4 4 4

8.5 8.3 9.3

8.3 8.2 7

6.5 9 7.8

7 8.4 7

9.1 9.3

7 8.9 8.3 8.5

8 8.2 7.5



Trường ĐH Công nghệ Thông tin

1 HTTT 13520079 Huỳnh Khắc Chinh
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5 HTTT 13520668 Võ Minh Quân
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7 HTTT 13520909 Võ Thuỳ Phương Trang
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5 HTTT 13520668 Võ Minh Quân
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7 HTTT 13520909 Võ Thuỳ Phương Trang
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